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Tóm tắt 

Nhằm mục   ch xây   ng b  tiêu bản nấm mốc phục vụ giảng dạy tại kho  D ợc - tr ờn  Đại 

học Nguyễn Tất Thành, nhóm nghiên cứu ti n hành phân lập v   ịnh danh nấm mốc t  m t số 

ngu n  ất v  kh n  kh   Đất   ợc thu thập ở m t số c n  vi n tr n  ịa bàn thành phố H  Chí 

Minh; kh n  kh    ợc thu thập tại m t số phòng thí nghiệm kho  D ợc. K t quả phân lập   ợc 

139 mẫu vi nấm g m 103 mẫu t   ất và 36 mẫu t  không khí. D   v o   c  i m hình thái, 101 

mẫu vi nấm   ợc  ịnh   nh   n tên chi, thu c 14 chi g m Penicillium, Aspergillus, 

Trichoderma, Mucor, Fusarium, Phoma, Paecilomyces, Bipolaris, Curvularia, Nigrospora, 

Alternaria, Botrytis, Cladosporium và Corynespora. 

  ® 2019 Journal of Science and Technology - NTTU 

 

Nhận             29.07.2019         

Đ ợc duyệt   27.10.2019 

Công bố        25.12.2019 

     

 

T  khóa  

nấm mốc, Penicillium, 

tiêu bản 

 

1 Đ t vấn    

Hiện nay, việc thu thập tiêu bản nấm mốc phục vụ công 

tác giảng dạy phụ thu c ch  y u vào ngu n mẫu t  c c cơ 

sở nghiên cứu giảng dạy v  c n  ty th ơn  mại. Tuy 

nhiên, ngu n mẫu không ổn  ịnh v  số l ợng và chất 

l ợn ,   ng thời chi ph  thu mu  c o  Do   ,    ổn  ịnh 

ngu n tiêu bản và ch    ng trong công tác giảng dạy tại 

b  môn, việc xây d ng b  tiêu bản mẫu và b  ch ng vi 

nấm là cần thi t,   ng thời  ây l  cơ sở    mở r ng các 

nghiên cứu v  vi nấm. 

Tron   i u kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam, s  phân bố 

nấm mốc trong ngoại cảnh v i số l ợng   n  k  và phân bố 

loài phong phú, l   i u kiện thuận lợi  ối v i việc thu thập 

mẫu  Đối t ợng ch  y u d  ki n thu thập c      tài là các 

chi loài phổ bi n tron  kh n  kh  v   ất nh  Aspergillus, 

Penicillium, Trichoderma, Fusarium … nhằm phục vụ tốt 

ch ơn  trình giảng dạy cho sinh viên  ại học n  nh D ợc. 

2 Đối t ợn  v  ph ơn  ph p n hi n cứu 

2 1 Đối t ợng nghiên cứu 

Nấm mốc   ợc thu thập t  các ngu n sau: 

- Không khí tại m t số phòng thí nghiệm kho  D ợc – Đại 

học Nguyễn Tất Thành tại cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, 

P.13, Quận4, Tp.HCM 

- Đất tại m t số c n  vi n tr n  ịa bàn Tp.HCM g m:  

+ C n  vi n T o Đ n, 55C N uyễn Thị Minh Khai, P. B n 

Thành, Quận 1;  

+ C n  vi n Gi  Định,   ờng Hoàng Minh Giám, P.9, 

Quận Phú Nhuận; 

+ C n  vi n Ho n  Văn Thụ,   ờng Hoàng Văn Thụ, P.2, 

Quận Tân Bình. 

Loại  ất   ợc chọn l   ất tr ng cây cổ thụ ở c n  vi n, nơi 

có bóng râm mát.  

Bảng 1 Kí hiệu mẫu vi nấm   ợc phân lập 

Vị trí lấy 

Nơi lấy 1 2 3 4 5 

TD TD1-n TD2-n TD3-n TD4-n TD5-n 

GD GD1-n GD2-n GD3-n GD4-n GD5-n 

HVT HVT1-n HVT2-n HVT3-n HVT4-n HVT5-n 

402 402-n 

403 403-n 

406 406-n 

2 2 Ph ơn  ph p n hi n cứu 

2 2 1 Ph ơn  ph p thu v  xử lí mẫu t   ất 

Đất   ợc lấy ở    sâu 05 – 10cm bằng dụng cụ sạch v    t 

tron  p tri v  trùn   Đất   ợc rây qu  l  i k ch th  c lỗ 

01mm    loại bỏ    sỏi. Mẫu   ợc xử lí ngay ho c   ợc 

bảo quản ở 4
0
C không quá 48 giờ. 

Pha loãng mẫu  ất v i dung dịch N Cl  ,9%    c     pha 

loãng t  10-1   n 10-5. Hút 0,1ml dung dịch ở mỗi    pha 

loãng, cho lên m t thạch PDA chứa chloramphenicol 0,1% 

   n ăn ch n s  phát tri n c a vi khuẩn. Dùng que tam giác 

vô trùng trải dịch   u khắp m t thạch  C c  ĩ  thạch  ã trải 

mẫu  ất   ợc   ở nhiệt    phòng và theo dõi s  phát tri n 

c a vi nấm trong 03 – 07 ngày[1]. 

2 2 2 Ph ơn  ph p thu v  xử lí mẫu t  không khí 
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Sử dụn   ĩ  thạch PDA chứ  chlor mph nicol  ,1%    lấy 

mẫu nấm không khí. Tại phòng thí nghiệm,   t c c  ĩ  

thạch ở trun  tâm v  4   c phòn , s u    mở nắp  ĩ  tron  

thời gian 15 – 3  ph t  C c  ĩ  thạch phải   ợc   t ở    

cao khoảng 1m so v i m t s n, nơi   t cần   ợc lau sạch 

bằng ethanol 70%. Sau thời gian thu thập mẫu,   n  nắp 

 ĩ  thạch,   ở nhiệt    phòng và theo dõi s  phát tri n c a 

vi nấm trong 03 – 07 ngày[1,2,4]. 

2.2.3 Phân lập và tinh sạch vi nấm 

Thu sợi khuẩn ti t  c c  ĩ  thạch  ã   mẫu và cấy chuy n sang 

c c m i tr ờng chứa chất  inh   ỡng thích hợp. Th c hiện cấy 

chuy n vi nấm nhi u lần    tinh sạch mẫu. Tùy theo tốc    

phát tri n c a vi nấm, ti n hành   mẫu ở nhiệt    phòng và 

theo dõi s  phát tri n c a vi nấm trong khoảng 01 – 02 tuần 

ho c lâu hơn  Ki m tr     tinh sạch c a mẫu bằng cách quan 

sát s  phát tri n   ng nhất c a khóm nấm v    c  i m hi n vi. 

Đ nh  i  tốc    phát tri n c a vi nấm trên các loại m i tr ờng 

kh c nh u    sơ    x c  ịnh m i tr ờng nuôi cấy thích hợp. 

2 2 4 Định danh vi nấm sợi 

Tên khoa học c a vi nấm   ợc x c  ịnh   n chi. Vi nấm sợi 

  ợc ti n h nh  ịnh danh d a trên hình thái khóm nấm và 

  c  i m hi n vi. D a vào các khóa phân loại nh  Atl s o  

clinical fungi c a nhóm nghiên cứu G.S.de Hoog[3] và các 

tài liệu t ơn  t      ịnh danh ch ng nấm phân lập   ợc. 

2.2.5 Xây d ng tiêu bản v  l u ch ng 

- Xây d ng tiêu bản: Th c hiện nhu m vi nấm   ợc xé sợi 

t  khóm nấm ho c nhu m tr c ti p sau khi nuôi cấy trên 

lam. Ki m tr    c  i m hi n vi, l a chọn tiêu bản phù hợp 

n i dung giảng dạy, niêm phong và bảo quản tiêu bản    sử 

dụng trong thời gian dài. 

- L u ch ng: D  ki n l u ch n  tron  c c  i u kiện khác 

nhau g m 

+ N  c cất vô trùng ở  i u kiện nhiệt    phòng; 

+ Glycerol 20% ở  i u kiện nhiệt    phòng. 

3 K t quả và thảo luận 

3.1 Phân lập vi nấm 

Phân lập   ợc 103 mẫu vi nấm t  các mẫu  ất thu c m t số 

công viên ở Tp.HCM và 36 mẫu vi nấm t  không khí m t 

số phòng thí nghiệm tại cơ sở 300A. 

Bảng 2 Số l ợng vi nấm phân lập t   ất và không khí 

Nơi lấy Kí hiệu mẫu Số lượng Tổng 

Đất 

Công 

viên  

Tao 

Đàn 

TD1 09 

34 

103 139 

TD2 12 

TD3 11 

TD4 01 

TD5 01 

Công 

viên  

Gia 

Định 

GD1 04 

38 
GD2 06 

GD3 09 

GD4 11 

GD5 08 

Công 

viên  

Hoàng 

Văn 

Thụ 

HVT1 08 

31 

HVT2 04 

HVT3 07 

HVT4 03 

HVT5 09 

Không 

khí 

A402 402 12 

36 A403 403 13 

A406 406 11 

3 2 Định danh nấm mốc 

139 mẫu vi nấm  ã phân lập   ợc  ịnh danh bằn  ph ơn  

ph p th ờng qui d a vào hình thái khóm nấm v    c  i m 

hi n vi.  

Có 101/139 mẫu vi nấm t   ất   ợc  ịnh   nh   n tên chi – 

thu c 14 chi g m: Penicillium (43 mẫu), Aspergillus (25 

mẫu), Trichoderma (06 mẫu), Mucor (03 mẫu), Fusarium 

(04 mẫu), Phoma (01 mẫu), Paecilomyces (03 mẫu), 

Bipolaris (03 mẫu), Curvularia (04 mẫu), Nigrospora (01 

mẫu), Alternaria (01 mẫu), Botrytis (02 mẫu), 

Cladosporium (04 mẫu) và Corynespora (01 mẫu). 38/139 

mẫu kh n     cơ sở     ịnh danh. 

Bảng 3 Số l ợng chi nấm phân lập t   ất và không khí 

STT Chi nấm 
Nguồn 

Tổng 
Đất Không khí 

1 Penicillium sp. 37 06 43 

2 Aspergillus sp. 17 08 25 

3 Trichoderma sp. 06 - 06 

4 Mucor sp. 03 - 03 

5 Fusarium sp. 02 02 04 

6 Phoma sp. 01 - 01 

7 Paecilomyces sp. 01 02 03 

8 Bipolaris sp. - 03 03 

9 Curvularia sp. 01 03 04 

10 Nigrospora sp. - 01 01 

11 Alternaria sp. - 01 01 

12 Botrytis sp. - 02 02 

13 Cladosporium sp. 01 03 04 

14 Corynespora sp. - 01 01 

15 
Kh n     cơ sở 

  ịnh danh 
34 04 38 

Tổng 103 36 139 

Trong số 139 mẫu vi nấm phân lập   ợc, Penicillium và 

Aspergillus chi m    số  Đây l  c c chi nấm phổ bi n trong 

m i tr ờng ngoại cảnh v i hình thái khóm nấm     ạng phong 

ph  v    c  i m hi n vi v i cấu trúc mang bào tử   c tr n   

Các mẫu vi nấm thu c chi Penicillium mang cấu trúc hi n vi 

 i n hình v i  ầu mang bào tử có hình chổi. Trong 43 mẫu 

phân lập, chọn l     ợc 26 ch ng phù hợp    xây d ng tiêu 

bản giảng dạy v i   c  i m hi n vi  i n hình, phát tri n tốt 

tr n m i tr ờn  th ờng dùng là PDA trong thời gian 3 – 5 

ngày. Các ch ng sản xuất nhi u giọt ti t (TD2-2, TD2-5, TD2-

8, TD3-6, TD3-7, TD3-8, TD3-9, TD3-10 và TD3-14) gây 

kh  khăn cho qu  tr nh nhu m vi nấm và các ch ng phát tri n 
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chậm (TD3-3, TD3-4, TD3-11, HVT2-3, HVT4-2, HVT5-4, 

HVT5-5 và 406-2) không phù hợp    xây d ng tiêu bản. 

Tron  25 mẫu Aspergillus c  12 mẫu m n    c  i m  i n 

h nh c   nh m Ni ri (4 6-7, 403-8, TD1-4, TD1-11, GD1-3, 

GD2-1, GD2-4, GD3-1, GD3-3, GD5-1, GD5-2 và HVT1-3), 

4 mẫu m n    c  i m  i n h nh c   nh m Fl vi (406-5, 402-

14, GD4-2 và GD4-3) và 4 mẫu m n    c  i m  i n h nh 

c   nhóm Fumigatus (406-10, TD2-4, TD2-17 và TD2-18). 

C c mẫu Aspergillus còn lại c  th m m t số   c  i m hi n vi 

  c  iệt nh  mẫu GD5-3 c  cấu tr c t    o Hull    

B n cạnh h i chi nấm phổ  i n, nh m n hi n cứu phân lập 

  ợc 3 mẫu Paecilomyces v  6 mẫu Trichoderma v i   c 

 i m hi n vi  ễ nhầm lẫn v i Aspergilllus và Penicillium. 

Paecilomyces c  cấu tr c m n    o tử t ơn  t  Penicillium 

nh n  th    nh,  ạn  ph nh to ở   y v  hẹp  ần ở  ỉnh, tạo cổ 

bình thuôn dài. Trichoderma cũn  c  cấu tr c t ơn  t  nh n  

  c tr n  l  3 th    nh mọc tr n m t cuốn   C c mẫu n y   u 

phù hợp    xây   n  ti u  ản  iản   ạy,  i p sinh vi n c  cơ 

h i so s nh v  phân  iệt   c  i m c   c c chi nấm cơ  ản   

N o i r , nh m n hi n cứu cũn  phân lập   ợc 15 mẫu 

nấm thu c nh m sợi nấm c  m u thu c 6 chi Bipolaris, 

Curvularia, Alternaria, Botrytis, Cladosporium và 

Nigrospora. L   chọn   ợc 11 mẫu phù hợp    xây   n  

ti u  ản  o c  tốc    sinh tr ởn  kh  nh nh tr n m i 

tr ờn  th ờn   ùn  l  PDA (7 – 10 ngày) v  tạo   ợc   o 

tử  i n h nh c   chi nấm   

3.3 Xây d ng tiêu bản v  l u ch ng 

Nghiên cứu  ã xây   n    ợc b  139 tiêu bản nấm mốc. 

D a trên các tiêu chí và mục tiêu giảng dạy, l a chọn   ợc 

57 mẫu tiêu bản phù hợp    sử dụn  cho ch ơn  tr nh   o 

tạo D ợc sĩ  ại học. Hiện có các mẫu vi nấm thu c 09 chi 

g m Penicillium (26 mẫu), Aspergillus (17 mẫu), Mucor 

(03 mẫu), Fusarium (02 mẫu), Paecilomyces (03 mẫu), 

Bipolaris (02 mẫu), Curvularia (02 mẫu), Nigrospora (01 

mẫu) và Alternaria (01 mẫu). Có 09 mẫu nấm mốc   ợc d  

ki n sử dụn     phong phú n i dung giảng dạy thu c 03 chi 

Trichoderma (04 mẫu), Cladosporium (03 mẫu) và Botrytis 

(02 mẫu). 

139 mẫu nấm mốc   u   ợc l u ch ng ở h i  i u kiện: 

+ N  c cất vô trùng ở  i u kiện nhiệt    phòng; 

+ Glycerol 20% ở  i u kiện nhiệt    phòng. 

4 K t luận v     xuất 

T  các ngu n mẫu dễ thu thập ( ất và không khí), các vi 

nấm mốc thu c ch ơn  tr nh học và phổ bi n trong môi 

tr ờn  nh  Penicillium, Aspergillus, Paecilomyces, 

Fusarium...  ã   ợc phân lập. Việc xây d ng b  tiêu bản 

mẫu và b  l u ch ng vi nấm giúp giảng viên và kĩ thuật 

viên ch    n  hơn tron  việc chuẩn bị mẫu th c hành cho 

sinh viên. Bên cạnh   , việc xây d ng và phong phú hóa b  

tiêu bản cũn  nh     ch ng vi nấm  i p     ạng n i dung 

giảng dạy. T    , sinh vi n c  cơ h i quan sát và so sánh 

  c  i m c a các nhóm vi nấm;   ng thời tạo hứng thú 

trong học tập và kích thích khả năn  t m tòi n hi n cứu c a 

sinh viên. Nhóm tác giả cũn     xuất thu thập thêm ngu n 

 ất t  các vị tr  kh c tr n  ị    n Tp HCM    phân lập vi 

nấm, nhằm phong phú b  mẫu giảng dạy;   ng thời có th  

xây d n  cơ sở thông tin v  phân bố loài nấm mốc trong 

 ất tại Tp HCM… 

Lời cảm ơn  

Nghiên cứu n y   ợc tài trợ bởi Quĩ Phát tri n khoa học và 

công nghệ NTTU,    tài mã số 30.01.2018. 
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Isolation and identification of fungi from soil and air for teaching at NTTU 
Le Quang Hanh Thu 
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lqhthu@ntt.edu.vn 

Abstract The purpose for this work was to isolate fungi from soil and air in HCMC and classify to genus level. Samples 

were collected in December, 2017 and cultivated for fungi. Fungi isolated from soil include Penicillium, Aspergillus, 

Trichoderma, Mucor, Fusarium, Phoma, Paecilomyces, Curvularia and Cladosporium; fungi isolated from air were 

Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Paecilomyces, Bipolaris, Curvularia, Nigrospora, Alternaria, Botrytis, Cladosporium 

and Corynespora. Thirty-eight isolations did not produce sexual or asexual spores so they could not be identified based on 

the features of colonies in soil cultures and microscopic features. 

Keywords fungi, Penicillium, isolation, soil, air  




